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 Câu 1: (2 điểm)
Cho cơ cấu bơm oxy với khâu dẫn động ở hình
 bên. Tính bậc tự do của cơ cấu 


Câu 2: (2.5 điểm)
[image: ]       Cho hệ bánh răng như hình vẽ , bánh răng 1 chủ động 
   quay với vận tốc n1= 1200 v/p. Tính số vòng quay
   của bánh răng bị động 6, nếu số răng của các bánh răng
   Z1= 25, Z2= 50, Z3= 125, Z4= 60, Z5= 20, Z5’=24,
   Z6= 56.


Câu 3: (2.5 điểm)
[image: ]       Trong hộp giảm tốc , bánh răng 1 chủ động quay 
   với n1= 1400v/p . Tính số vòng quay nc và n4 của các 
   trục bị động C và 3 . Nếu số bánh răng của  các bánh 
   răng trong hộp giảm tốc là :
    Z1= Z2’= 30, Z2=Z3=60 , Z2’’= 15 , Z4= 65 .
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Câu 4: (3 điểm)
         Hãy xác định phương chiều và giá trị các lực tác dụng lên
    các cặp bánh răng theo sơ đồ bên. Cho biết T1=80000Nmm, 
   Z1=20; Z2=40; Z3=18; Z4=54. 
   Môđun các cặp bánh răng như nhau mn=4mm
   các bánh răng nghiêng có góc nghiêng β=100 .
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	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Cho cơ cấu bơm oxy với khâu dẫn động ở hình bên.
           Tính bậc tự do của cơ cấu A
B
C
D
E
F
O1
O2
O3









	2,0

	
	a
	   n = 6 (khâu) 	      
   P4 = 1 (khớp)       		            
   P5 = 8 (khớp)		
    r  = 0 
   Wth = 0 (btd)    
	0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

	
	b
	Tính bậc tự do của cơ cấu:
Từ công thức: W = 3 * n – (2 * P5 +  P4 - r) - Wth 
                W = 3 * 6 – (2 * 8 + 1 – 0) – 0 = 1 (btd) 
	
0,5
0,5

	
2
	
	Cho hệ bánh răng như hình vẽ , bánh răng 1 chủ động 
quay với vận tốc n1= 1200 v/p. Tính số vòng quay
 của bánh răng bị động 6, nếu số răng của các bánh răng
  Z1= 25, Z2= 50, Z3= 125, Z4= 60, Z5= 20, 
Z5’=24,  Z6= 56.
 





	
2,5



	
	a




b

	   Xét hệ bánh răng hành tinh (1-3, cần C)
  = 
Vì bánh răng 3 cố định nên = 0
·   = 
·   = 
· = 200 v/p

 Xét hệ bánh răng hành tinh ( 6-4, cần C)
  = 
Vì bánh răng 4 cố định nên = 0
·   = 
· 1  = 
· = - 57,14 v/p
Vậy bánh răng 6 quay ngược chiều bánh răng 1

	0,25
0,5


0,25


0,25

0,25
0,25


0,25


0,25
0,25


	
3
	
	     Trong hộp giảm tốc , bánh răng 1 chủ động quay 
với n1= 1400v/p . Tính số vòng quay nc và n4 của các 
trục bị động C và 3 . Nếu số bánh răng của  các bánh 
răng trong hộp giảm tốc là :
 Z1= Z2’= 30, Z2=Z3=60 , Z2’’= 15 , Z4= 65 .

	
2,5



	
	a.
	      Xét hệ bánh răng hành tinh ( 1-3, cần C)
  = 
Vì bánh răng 3 cố định nên = 0
·   = 
· 1  = 8
· = - 200 v/p
            
	0,25
0,5

0,25
0,25

	
	b.
	      Xét hệ bánh răng hành tinh ( 4-3, cần C)
  = 
Vì bánh răng 3 cố định nên = 0
·   = 
· 1  = 
· = - 15,38 v/p
Bánh răng 4 quay ngược chiều bánh răng 1
            
  
	0,25

0,25


0,25


0,25

0,25

	


4

























	




a












b








	 
Hãy xác định phương chiều và giá trị các lực tác dụng lên
    các cặp bánh răng theo sơ đồ bên. Cho biết T1=80000Nmm, 
   Z1=20; Z2=40; Z3=18; Z4=54. 
   Môđun các cặp bánh răng như nhau mn=4mm
   các bánh răng nghiêng có góc nghiêng β=100 .

Xác định phương chiều các lực.
+
.
+
.
+

  


Fr1
Fr2
Ft1
Ft2
Fa1
Fa2
Fr3
Ft3
Fa3
Ft4
Fa4
Fr4








Xác định các lực tác dụng lên các cặp bánh răng
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3,0

0,5

















NỘI DUNG
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